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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /QĐ-UBND

	     Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2022


	
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý
Rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Quảng Trị” do 

Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
	


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ; 

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-DALN-TCHC ngày 19/7/2021 của Trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BQL dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 4131/QĐ-BNN-HTQT ngày 25 tháng 10 năm 2021 phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) của Ban quản lý các dự án lâm nghiệp làm chủ dự án;

Căn cứ Quyết định 1515/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 về việc thành lập Ban quản lý Dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)” tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án tỉnh(VFBC) tại Tờ trình số … ngày … tháng ……năm … về đề nghị phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tỉnh Quảng Trị”.  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể của Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý Rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Quảng Trị” do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án hỗ trợ kỹ thuật: “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)”.

2. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3. Chủ dự án: 

- Tại Trung ương: Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp. 

- Tại địa phương: UBND tỉnh Quảng Trị.

4. Mục tiêu

4.1 Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Giảm phát thải khí nhà kính và tăng khả năng hấp thụ các-bon trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng tại Quảng Trị; Bảo tồn đa dạng sinh học ở những khu vực rừng có giá trị cao về đa dạng sinh học của quốc gia.

b) Mục tiêu cụ thể

- Giảm phát thải khí nhà kính do chuyển đổi và suy thoái rừng tự nhiên;

- Tăng hấp thụ các-bon thông qua quản lý rừng bền vững và quản lý tốt hơn rừng trồng sản xuất;

- Cải thiện chất lượng, đa dạng sinh học và năng suất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

- Duy trì và tăng cường chất lượng rừng;

- Bảo vệ và cân bằng các quần thể động vật hoang dã ở các Khu bảo tồn loài và sinh cảnh.
5. Thời gian thực hiện: 06 năm (2021 - 2026) (bao gồm thời gian quyết toán dự án hoàn thành theo quy định).

6. Địa điểm thực hiện: Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Tập trung tại 5 huyện: Hướng Hóa, Đakrông; Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ cho 2 huyện miền núi: Hướng Hóa và ĐaKrông).

7. Tổng kinh phí thực hiện tại tỉnh: 3,085 triệu USD (tương đương 71.516 triệu đồng, tính theo tỷ giá USD/VND ngày 10/6/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 1 USD=23.182 VND). Trong đó:

- Vốn ODA không hoàn lại từ dự án: 2,8 triệu USD (để hỗ trợ thực hiện dự án tại tỉnh được nhà tài trợ trực tiếp quản lý).

- Vốn đối ứng từ Ngân sách tỉnh: 6.608 triệu đồng (khoảng 0,285 triệu USD) cấp cho Ban quản lý dự án tỉnh để phục vụ cho công tác quản lý dự án.


Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Quyết định số 1689/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ; Công văn số 781/UBND-TN ngày 8/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc cam kết tham gia và bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án “Quản lý Rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học ở Việt Nam”.
Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xây dựng Kế hoạch tổng thể Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Trị” (Viết tắt là: VFBC tỉnh Quảng Trị) như sau: 
I. MỤC ĐÍCH CỦA KẾ HOẠCH

- Xác định cụ thể các hạng mục, hoạt động, tiến độ và nguồn kinh phí thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để đảm bảo tổ chức triển khai đúng mục tiêu, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật. 

- Xác định và nâng cao hiệu quả phối, kết hợp trong việc giám sát, kiểm tra, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động của dự án trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tên dự án hỗ trợ kỹ thuật: “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)”.

2. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3. Chủ dự án: 

- Tại Trung ương: Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp. 

- Tại địa phương: UBND tỉnh Quảng Trị.

4. Mục tiêu

4.1 Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Giảm phát thải khí nhà kính và tăng khả năng hấp thụ các-bon trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng tại Quảng Trị; Bảo tồn đa dạng sinh học ở những khu vực rừng có giá trị cao về đa dạng sinh học của quốc gia.

b) Mục tiêu cụ thể

- Giảm phát thải khí khí nhà kính do chuyển đổi và suy thoái rừng tự nhiên;

- Tăng hấp thụ các-bon thông qua quản lý rừng bền vững và quản lý tốt hơn rừng trồng sản xuất;

- Cải thiện chất lượng, đa dạng sinh học và năng suất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

- Duy trì và tăng cường chất lượng rừng;

- Bảo vệ và cân bằng các quần thể động vật hoang dã ở các Vườn Quốc gia, các Khu bảo tồn loài và sinh cảnh.

5. Thời gian thực hiện: 06 năm (2021 - 2026) (bao gồm thời gian quyết toán dự án hoàn thành theo quy định).

6. Địa điểm thực hiện: Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị .
7. Tổng kinh phí thực hiện tại tỉnh: 3,085 triệu USD (tương đương 71.516 triệu đồng, tính theo tỷ giá USD/VND ngày 10/6/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 1 USD=23.182 VND). Trong đó:

- Vốn ODA không hoàn lại từ dự án: 2,8 triệu USD (để hỗ trợ thực hiện dự án tại tỉnh được nhà tài trợ trực tiếp quản lý).

- Vốn đối ứng từ Ngân sách tỉnh: 6.608 triệu đồng (khoảng 0,285 triệu USD) cấp cho Ban quản lý dự án tỉnh để phục vụ cho công tác quản lý dự án.

8. Hình thức quản lý, thực hiện Dự án
- Theo Quyết định số 1689/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt văn kiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ;

- Nhà thầu do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tuyển chọn:

+ Công ty DAI Global LLC (DAI): thực hiện Hợp phần Quản lý rừng bền vững.
+ Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới (WWF): thực hiện Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học.


- Ban quản lý dự án thực hiện theo Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban QLDA “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)” tỉnh Quảng Trị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
9. Nội dung và các hoạt động chính của Dự án

9.1. Nội dung và hoạt động chính triển khai ở tỉnh Quảng Trị, bao gồm

a.  Hợp phần 1: Quản lý rừng bền vững, bao gồm 05 tiểu hợp phần. Với mục tiêu góp phần giải quyết các nguyên nhân chính của mất rừng và suy thoái rừng: (i) Chuyển đổi rừng tự nhiên (cho sản xuất nông nghiệp, phát triển hạ tầng, rừng trồng thương mại, v.v.); (ii) Rừng trồng gỗ nhỏ quản lý kém bền vững và không hiệu quả; và (iii) Sử dụng rừng tự nhiên không bền vững và gây suy thoái rừng (thu gom trái phép các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ (NTFP), canh tác nông nghiệp trái phép dưới tán rừng tự nhiên, v.v.). Thông qua việc giải quyết các nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng, các hoạt động của hợp phần sẽ hướng đến hỗ trợ để thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững đất, rừng được quy hoạch cho lâm nghiệp tại các tỉnh mục tiêu của dự án. Cụ thể:

- Tiểu hợp phần 1. Cải thiện Quản lý rừng của cộng đồng dân cư/Quản lý rừng có sự tham gia của người dân; 
- Tiểu hợp phần 2. Thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng; 
- Tiểu hợp phần 3. Tăng cường thực thi pháp luật đối với các vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp; 
- Tiểu hợp phần 4. Cải tiến giải pháp kỹ thuật quản lý rừng sản xuất; 
- Tiểu hợp phần 5. Huy động các nguồn lực cho Quản lý và bảo vệ rừng; 
b. Hợp phần 2. Bảo tồn đa dạng sinh học, bao gồm 4 tiểu hợp phần. Với mục tiêu tập trung vào các hoạt động trong công tác bảo tồn, bảo vệ và quản lý các loài động vật đặc hữu và có nguy cơ tuyệt chủng cũng tăng cường quản lý hai loại rừng quan trọng là phòng hộ và đặc dụng với sự tham gia của các Ban quản lý Khu bảo tồn và Ban quản lý rừng phòng hộ.Cụ thể:

- Tiểu hợp phần 6. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thân thiện với bảo tồn cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng; 

- Tiểu hợp phần 7. Tăng cường quản lý Rừng đặc dụng và Rừng phòng hộ; 

- Tiểu hợp phần 8. Tăng cường hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm hủy hoại rừng và động vật hoang dã; 

- Tiểu hợp phần 9. Giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ thông qua phương pháp thay đổi hành vi; 

 (Có Kế hoạch chi tiết các hoạt động tổng thể và Dự toán vốn đối ứng 
cho BQL dự án tỉnh tại Phụ lục số 01, 02 đính kèm)

Điều 2.Tổ chức thực hiện.


1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ dự án theo Điều 37, Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài ; Văn kiện dự án phê duyệt tại Quyết định số 1689/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án tỉnh triển khai thực hiện, theo dõi giám sát các hoạt động của dự án, vốn đối ứng của tỉnh thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định, chất lượng, tiến độ theo văn kiện dự án và kế hoạch hoạt động tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật về kế hoạch thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chỉ đạo Ban quản lý Dự án VFBC tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT và nhà thầu (DAI) tổ chức nghiệm thu sản phẩm dự án; tiếp nhận tài sản của dự án khi dự án kết thúc, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đối ứng được UBND tỉnh cấp hàng năm theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh cho Ban Quản lý dự án để quản lý và thực hiện dự án theo cam kết của UBND tỉnh và phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán nguồn vốn đối ứng cấp cho Ban quản lý dự án tỉnh và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ. Hàng năm, căn cứ vào các hồ sơ liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo nhu cầu bố trí vốn đối ứng ngân sách tỉnh cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
3. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của dự án tại tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và  Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 3713-QĐ/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện; UBND các xã, thị trấn thuộc phạm vi dự án và các đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, hoạt động được phê duyệt tại Điều 1.Quyết định này.

5. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực biên giới nói riêng và các địa điểm khác khi dự án triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Sở Ngoại vụ tăng cường quản lý hoạt động của chuyên gia nước ngoài đến làm việc, tạo điều kiện thuân lợi để dự án triển khai theo kế hoạch đề ra.
6. UBND các cấp, Hội Phụ nữ và các tổ chức chính trị - xã hội, các chủ rừng là tổ chức nhà nước, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án tỉnh trong việc triển khai các hoạt động của dự án, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đảm bảo tiến độ.

7. Ban Quản lý dự án VFBC tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án VFBC Trung ương và các Đơn vị thực hiện dự án (DAI, WWF) để triển khai, thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả, sử dụng vốn đối ứng đúng nội dung, hạng mục theo quy định và kế hoạch tổng thể được phê duyệt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ; Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và Giám đốc Ban quản lý dự án VFBC tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp;

- Lưu: VT, NN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                  CHỦ TỊCH

	
	

	
	
	


Phụ lục 01. Thống kê hoạt động tổng thể và chi tiết phân bổ vốn ODA cho các hoạt động của dự án (2021-2026)
( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2022 của UBND tỉnh)
	MÃ HOẠT ĐỘNG
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	MỤC TIÊU/KẾT QUẢ MONG ĐỢI
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	KINH PHÍ DỰ KIẾN

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	HỢP PHẦN 1: QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
	 
	 
	 
	 
	 
	1.400.000

	THP 1
	Cải thiện Quản lý rừng của cộng đồng dân cư/Quản lý rừng có sự tham gia của người dân
	 
	 
	 
	 
	 
	91.000

	1.1
	Tăng cường năng lực cho các bên liên quan của VN để xây dựng và thực thi các mô hình và phương pháp tiếp cận quản lý có sự tham gia của người dân
	Xây dựng các tài liệu hướng dẫn thực hiện quản lý rừng của cộng đồng dân cư, tổ chức hội thảo, và đúc rút các bài học kinh nghiệm đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách về lâm nghiệp cộng đồng ở cấp quốc gia và địa phương
	x
	x
	x
	x
	x
	

	1.2
	Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các cộng đồng để tham gia hiệu quả vào quản lý rừng
	Thiết kế và triển khai các mô hình trên thực địa, xây dựng các bộ công cụ nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý rừng của cộng đồng dân cư
	x
	x
	x
	x
	x
	

	THP 2
	Thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	410.000

	2.1
	Đánh giá, phân tích các chuỗi giá trị tiềm năng
	Lựa chọn và phân tích, đánh giá các chuỗi giá trị tiềm năng, thân thiện với bảo tồn tại các địa bàn dự án. Từ đó đề xuất các hoạt động can thiệp để nâng cấp các chuỗi giá trị trong suốt chu kỳ thực hiện dự án
	x
	 
	 
	 
	 
	

	2.2
	Phát triển các chuỗi giá trị và tăng cường các doanh nghiệp thân thiện với hoạt động bảo tồn tại các khu vực quản lý rừng bền vững
	Nâng cấp chuỗi giá trị gồm hỗ trợ trồng, chế biến LSNG, cây dược liệu, các sản phẩm nông sản, đào tạo nâng cao năng lực cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm, liên kết các bên tham gia trong chuỗi. Hoàn thiện bộ quy trình hướng dẫn phát triển sản phẩm trong các chuỗi giá trị. Xác định và cung cấp các trang thiết bị cho các chủ rừng tham gia vào chuỗi giá trị. Hỗ trợ nghiên cứu về khả năng phát triển, thúc đẩy các hoạt động gắn kết với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) bao gồm cả du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái.
	 
	x
	x
	x
	x
	

	THP 3
	Tăng cường thực thi pháp luật đối với các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	84.000

	3.1
	Hỗ trợ thực thi pháp luật đảm bảo tính nghiêm minh trong bảo vệ rừng bền vững thông qua phân tích và lập kế hoạch hành động
	Đánh giá và lập kế hoạch hành động, hỗ trợ các bên liên quan trong thực thi pháp luật nhằm duy trì sự toàn vẹn của rừng. Trọng tâm là triển khai hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, thực thi pháp luật. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, giáo dục môi trường cho các bên liên quan về Luật Lâm nghiệp và QLRBV. Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị ở các cấp; trang bị các thiết bị cầm tay hoặc các thiết bị công nghệ phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng; Hỗ trợ hệ thống quản lý thông tin có tích hợp ứng dụng hệ thống thông tin GIS, ảnh vệ tinh, máy tính bảng trong theo dõi diễn biến rừng; thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ giám sát rừng, theo dõi cháy rừng bằng các thiết bị phù hợp.
	x
	x
	x
	x
	x
	

	3.2
	Hỗ trợ cải thiện các chính sách và thực hành trong công tác thực thi QLRBV 
	Rà soát, đề xuất các khuyến nghị về chính sách và các thực hành tốt, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi trong công tác quản lý, bảo vệ rừng ở cấp trung ương và địa phương. Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, quy tắc, quy trình, hướng dẫn có liên quan đến thực thi QLRBV.
	 x
	x
	x
	x
	x
	

	3.3
	Hỗ trợ xây dựng năng lực của cơ quan thực thi pháp luật để xử lý các tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
	Tăng cường các hướng dẫn và các thực hành trong thi pháp luật, phát hiện và thu thập bằng chứng về tội phạm, chuyển giao việc giải quyết các vụ việc cho các cơ quan hành chính và tố tụng có thẩm quyền
	 x
	x
	x
	x
	x
	

	THP 4
	Cải tiến giải pháp kỹ thuật Quản lý rừng sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 
	605.000

	4.1
	Tăng cường sản xuất gỗ bền vững của những chủ rừng quy mô nhỏ
	Nâng cao năng suất gỗ rừng trồng thông qua cải tiến công nghệ và các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để đạt năng suất cao hơn. Hỗ trợ các vườn ươm quy mô nhỏ tại chỗ nâng cao năng lực sản xuất; cải tiến kỹ thuật lâm sinh (khoảng cách, mật độ trồng, chăm sóc, quản lý, v.v.) phù hợp với rừng trồng gỗ lớn, chu kỳ dài. Hỗ trợ các hoạt động nhằm đảm bảo tiêu chuẩn hóa và áp dụng các thực hành quản lý rừng trồng tốt, sử dụng các công cụ giám sát hiện đại, chi phí hợp lý và thân thiện với người dùng, các hộ trồng rừng quy mô nhỏ sẽ được ưu tiên thực hiện. Các hoạt động liên quan đến tạo thu nhập trong ngắn hạn sẽ được khuyến khích để cho phép người trồng rừng gỗ lớn đảm bảo nguồn sinh kế trong ngắn hạn và tiếp tục giữ rừng trồng lâu hơn
	x
	x
	x
	x
	 
	

	4.2
	Thúc đẩy gia tăng nhu cầu của các nhà máy chế biến đối với gỗ được cấp chứng chỉ
	Đánh giá năng lực thể chế, quản lý, kỹ thuật, vận hành, theo dõi và giám sát đánh giá của các cơ sở chế biến nhằm xác định các hạn chế về năng lực để thiết kế và xây dựng các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật do Dự án hỗ trợ cho phù hợp và đạt hiệu quả cao. Hỗ trợ các hoạt động xây dựng tài liệu truyền thông quảng bá về chứng nhận FSC, PEFC và Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho người trồng rừng và các tác nhân khác trong chuỗi giá trị gỗ.
	x 
	x
	x
	x
	x
	

	4.3
	Kết nối thị trường giữa chủ rừng và các doanh nghiệp chế biến gỗ
	Phát triển các tổ chức hợp tác của nông dân (ví dụ: tổ hợp tác, HTX, Hiệp hội chủ rừng, v.v.) để chuẩn bị tiếp cận chứng nhận QLRBV. Các tổ chức hợp tác của nông dân hoạt động tạo điều kiện thúc đẩy liên kết giữa người sản xuất và người mua, hỗ trợ tiếp cận và mở rộng thị trường cho các sản phẩm gỗ được chứng nhận sẽ được ưu tiên thực hiện. Khi thị trường được mở rộng, các tác nhân trong chuỗi giá trị chế biến gỗ (bao gồm chủ rừng và các cơ sở chế biến) sẽ nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập. Thúc đẩy người trồng rừng chuyển đổi rừng trồng ngắn ngày sang trồng rừng dài hơn, đồng thời hạn chế việc chuyển dịch sang sản xuất nông nghiệp và ngăn chặn phá rừng tự nhiên và thúc đẩy các phương thức trồng rừng bền vững hơn
	 x
	x
	x
	x
	x
	

	THP 5
	Huy động các nguồn lực cho Quản lý và bảo vệ rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	210.000

	5.1
	Hỗ trợ xây dựng và thí điểm chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng, giảm phát thải khí nhà kính
	Hỗ trợ thí điểm triển khai C-PFES cấp tỉnh bao gồm: thúc đẩy ban hành quyết định thí điểm triển khai C-PFES cấp tỉnh; thúc đẩy thu tiền chi trả từ các bên phát thải lớn và phân bổ nguồn quỹ cho các đối tượng hưởng lợi; phối hợp với cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan hỗ trợ triển khai một số hoạt động liên quan nhằm tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về năng lực thực hiện C-PFES; xây dựng hướng dẫn giám sát và thực hiện.
	x
	x
	x
	x
	 
	

	5.2
	Nâng cao năng lực, nhận thức về thực thi C-PFES và PFES
	Nâng cao năng lực và nhận thức cho các bên liên quan về thực hiện C-PFES và PFES; hoàn thiện hệ thống giám sát đánh giá PFES, áp dụng công nghệ GIS, ảnh vệ tinh trong xây dựng bản đồ, thiết lập các phần mềm quản lý (chủ rừng, diện tích, số tiền thực nhận hàng năm, v.v.) trong chi trả dịch vụ môi trường rừng; hỗ trợ mở rộng nguồn thu cho dịch vụ môi trường; hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức và một số hoạt động về giảm phát thải cho các tỉnh vùng dự án.
	x
	x
	x
	x
	x
	

	HỢP PHẦN 2: BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
	 
	 
	 
	 
	 
	1.400.000

	THP 6
	Thúc đầy sản xuất, kinh doanh thân thiện với bảo tồn cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	130.000

	6.1
	Nhóm hoạt động hỗ trợ tăng thu nhập thông qua phát triển sản xuất, kinh doanh lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao, thân thiện với môi trường và liên kết doanh nghiệp với người sản xuất nhằm tăng giá trị chuỗi sản phẩm nông/ lâm nghiệp 
	Hỗ trợ phát triển liên kết chuỗi giá trị LSNG và nông nghiệp giá trị cao để nâng cao thu nhập bền vững cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng
	x
	x
	x
	x
	x
	

	6.2
	Nhóm hoạt động hỗ trợ tăng nguồn thu, hướng tới tài chính bền vững và tạo cơ hội việc làm từ du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng
	Hỗ trợ tăng thu nhập cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng thông qua hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng kết nối với thị trường
	x
	x
	x
	x
	x
	

	6.3
	Nhóm hoạt động tạo cơ hội chuyển nghề cho thợ săn, người khai thác gỗ bất hợp pháp và gia đình họ
	Hỗ trợ cơ hội chuyển đổi nghề và tạo thu nhập cho những đối tượng thợ săn, người khai thác gỗ trái phép và những thành viên cộng đồng dễ bị tổn thương 
	x
	x
	x
	x
	x
	

	THP 7
	Tăng cường quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ
	 
	 
	 
	 
	 
	1.130.000


 Nâng cao năng lực quản lý rừng và ĐDSH của các BQLR ĐD, PH và các bên có liên quan


 Xây dựng hồ sơ, nộp đơn và thúc đẩy quá trình công nhận danh hiệu DLX cho một BQLR ĐD

	 Hình thành các khái niệm, chiến lược và phát triển các kế hoạch thực hiện bộ khung trách nhiệm giải trình trong quản lý rừng
	x
	x
	x
	x
	x
	

	7.2
	Nhóm hoạt động: hỗ trợ thực hiện cơ chế quản lý rừng có sự tham gia của người dân để tăng cường sự tham gia của cộng đồng
	 Hình thành các mô hình QLHT/TTCĐ phù hợp với điều kiện của các BQLR nhằm tăng cường hiệu quả QLR và bảo tồn ĐDSH
 Các mô hình QLHT/TTCĐ được vận hành thông qua các hoạt động phù hợp
	 
	x
	x
	x
	x
	

	7.3
	Nhóm hoạt động hỗ trợ nhằm Thể chế hóa công tác Tuần tra rừng và Quản lý rừng
	 Nâng cao hiệu quả QLR và bảo tồn ĐDSH thông qua công cụ SMART
 Hỗ trợ áp dụng công cụ SMART tại hiện trường và cung cấp các trang thiết bị cho vận hành SMART
 Hình thành hệ thống phân tích nguy cơ và quản lý thích ứng nhằm hỗ trợ cho việc đề ra các quyết định, giải pháp quản lý kịp thời và phù hợp
	 
	x
	x
	x
	x
	

	7.4
	Nhóm hoạt động hỗ trợ nhằm hệ thống hóa và chuẩn hóa hoạt động tuần tra và giám sát ĐDSH, diễn biến tài nguyên rừng 
	 Đánh giá hiệu quả quản lý thông qua các kết quả giám sát loài bằng camera traps và các phương pháp khác
 Khảo sát chuyên sâu các loài động thực vật có gía trị bảo tồn tại 03 RPH và RĐD, cập nhật dữ liệu ĐDSH cho các BQL rừng , đặc biệt 2 KBT để hỗ trợ việc nâng hạng và giám sát đa dạng sinh học tại rừng đặc dụng và phòng hộ

 Đánh giá hiệu quả quản lý thông qua các kết quả đánh giá độ che phủ rừng bằng công nghệ GIS
	x
	x
	x
	x
	x
	

	7.5
	Nhóm hoạt động: Phối hợp với các tổ chức XH, các đơn vị nghiên cứu và các bên liên quan khác để hỗ trợ các hoạt động bảo tồn loài trong cơ sở BT (in situ) và bảo tồn loài ngoài tự nhiên (ex situ)
	 Tăng cường hiệu quả bảo tồn ĐDSH thông qua các nỗ lực bảo tồn loài tại chỗ và ngoại vi
	 
	 
	x
	x
	x
	

	THP 8
	Tăng cường hiệu qủa hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm huỷ hoại rừng và động vật hoang dã
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000


 Xác định các rào cản về thực thi pháp luật và các đề xuất các giải pháp có tính khả thi


 Nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm hủy hoại rừng và ĐVHD

	 Tăng cường hiệu quả của việc ngăn chặn tội phạm hủy hoại rừng và ĐVHD
	x
	x
	x
	x
	x
	

	8.2
	Nhóm hoạt động nhằm hỗ trợ công tác tuần tra dựa vào cộng đồng
	 Hình thành các đội tuần tra rừng cộng đồng/tháo gỡ bẫy cộng đồng chuyên nghiệp hoạt động hiệu quả 
 Tăng cường năng lực cho nhóm TTCĐ/Tháo gỡ bẫy CĐ thông qua các hỗ trợ tiếp tục trên hiện trường
 Phát huy các sáng kiến từ cộng đồng trong việc nâng cao hiệu quả ngăn ngừa tội phạm hủy hoại rừng và ĐVHD
	 
	x
	x
	x
	x
	

	8.3
	Nhóm hoạt động hỗ trợ đánh giá thực trạng để giải quyết tận gốc các động cơ của nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép ở cấp độ vùng, liên vùng
	 Phát hiện các kênh phân phối ĐVHD tại các địa phương và cung cấp thông tin cho các cơ quan hữu quan để có các giải pháp xử lý
 Phát hiện các cửa hàng đô thị buôn bán, tiêu thụ ĐVHD và cung cấp thông tin cho các cơ quan hữu quan để có các giải pháp xử lý
 Nâng cao hiệu quả các hành động thực thi pháp luật đối với các vi phạm về ĐVHD
	 
	x
	x
	x
	x
	

	8.4
	Nhóm hoạt động hỗ trợ Viện kiểm sát và Tòa án về kiến thức tội phạm cũng như xử lý tội phạm về động vật hoang dã
	 Nâng cao năng lực về kiến thức pháp lý về tội phạm hủy hoại rừng và ĐVHD cho cán bộ VKS và Tòa án
 Nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm hủy hoại rừng và ĐVHD 
 Khuyến khích các cán bộ tư pháp trong việc xử lý các vụ việc vi phạm về hủy hoại rừng và ĐVHD 
	 
	x
	x
	x
	x
	

	8.5
	Nhóm hoạt động khuyến khích báo cáo và phản hồi thông tin về các vi phạm liên quan đến động vật hoang dã/rừng
	 Tăng cường sự phản hồi của xã hội về tội phạm hủy hoại rừng và ĐVHD
	 
	 
	x
	x
	x
	

	THP 9
	Giảm cầu tiêu thụ động vật hoang dã thông qua phương pháp thay đổi hành vi
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000

	9.1
	Hỗ trợ tổ chức chiến dịch giảm cầu về sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD)
	 Làm rỏ thực trạng chuỗi cung ứng và tiêu thụ ĐVHD ở khu vực nông thôn và thành thị tại địa phương
 Có được kết quả điều tra về tiêu thụ ĐVHD tại địa phương, nhằm đưa ra các giải pháp can thiệp
 Giảm cầu tiêu thụ ĐVHD ở khu vực thành thị và nông thôn thông qua các chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi
 Xây dựng các giải pháp đồng bộ về bảo tồn ĐVHD và đa dạng sinh học với sự tham gia của tất cả các bên liên quan
	x
	x
	x
	x
	x
	

	9.2
	Nhóm hoạt động khuyến khích sáng kiến cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên
	 Thành lập và phát triển mạng lưới các mô hình bảo tồn dựa vào cộng đồng tại các xã vùng đệm ở các khu bảo tồn và rừng phòng hộ
 Nâng cao năng lực cho các nhóm bảo tồn dưạ vào cộng đồng; Huy động sự tham gia của cộng đồng xây dựng và thực hiện các sáng kiến bảo tồn dựa vào cộng đồng

 Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo tồn ĐVHD và giảm cầu tiêu thụ động vật hoang dã được tổ chức cho các nhóm bảo tồn cộng động và người dân địa phương
	x
	x
	x
	x
	x
	

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	2.800.000


Phụ lục 02. Dự toán vốn đối ứng cho Ban quản lý dự án tỉnh (2021-2026)
( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2022 của UBND tỉnh)

 (Đơn vị: đồng)

	STT
	NỘI DUNG CHI
	NĂM 2021
	NĂM 2022
	NĂM 2023
	NĂM 2024
	NĂM 2025
	NĂM 2026
	TỔNG CỘNG

	01
	Tiền công, phụ cấp
	499.269.000
	804.192.000
	804.192.000
	804.192.000
	804.192.000
	804.192.000
	4.520.229.000

	02
	Tiền thưởng
	
	
	
	
	
	
	

	03
	Chi phúc lợi tập thể
	2.400.000
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000
	32.400.000

	04
	Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, KPCĐ)
	99.221.000
	159.818.000
	159.818.000
	159.818.000
	159.818.000
	159.818.000
	898.311.000

	05
	Dịch vụ công cộng
	18.400.000
	25.200.000
	31.200.000
	31.200.000
	31.200.000
	31.200.000
	168.400.000

	06
	Vật tư văn phòng
	14.400.000
	36.000.000
	36.000.000
	36.000.000
	33.600.000
	33.600.000
	189.600.000

	07
	Thông tin liên lạc
	5.520.000
	8.280.000
	8.280.000
	8.280.000
	5.400.000
	5.400.000
	41.160.000

	08
	Công tác phí
	8.600.000
	18.800.000
	21.800.000
	15.800.000
	15.200.000
	12.000.000
	92.200.000

	09
	Hội thảo, tập huấn
	40.000.000
	90.000.000
	100.000.000
	80.000.000
	90.000.000
	50.000.000
	450.000.000

	10
	Thuê mướn
	2.400.000
	3.600.000
	3.600.000
	3.600.000
	3.600.000
	3.600.000
	20.400.000

	11
	Sửa chữa TSCĐ
	5.000.000
	25.000.000
	20.000.000
	30.000.000
	20.000.000
	10.000.000
	110.000.000

	12
	Chi phí khác
	5.300.000
	15.000.000
	20.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	85.300.000

	CỘNG
	700.510.000
	1.191.890.000
	1.210.890.000
	1.189.890.000
	1.184.010.000
	1.130.810.000
	6.608.000.000
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